	           PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	MA TRẬN  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2020 – 2021

	     TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ VINH
	              MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 6


                                                                                                             Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

	            Cấp độ

Bài học/

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TL
	

	1. Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em.
	Biết nhóm quyền trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình. Nhận biết công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em thể hiện điều gì. 
	Biết trách nhiệm của Nhà nước đối với vấn đề học tập
	Hiểu được tại trường học các em được tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ nhân dịp chào mừng các ngày lễ là thuộc nhóm quyền gì.
	/
	/
	/
	  Việc học tập quan trọng như thế nào đối với bản thân   
	4
3,0

30%

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	2
0,66
6,66%
	1/2
1

10%
	1
0,33
3,33%
	/
	
	/
	1/2

1

10%
	

	2. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
	Biết công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đối tượng nào. Biết được công dân Việt Nam tối đa được mang mấy quốc tịch.

	/
	Hiểu trường hợp nào là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
	/
	 
	/
	/
	3
1,0

10%

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	2
0,66
6,66 %
	/
	1
0,33
3,33%
	/
	  
	/
	/
	

	3. Thực hiện trật tự an toàn giao thông.
	Biết được ký hiệu của biển báo cấm. Xác định được trường hợp nào gây ra tại nạn giao thông.
	
	Hiểu hành vi nào là vi phạm quy định về an toàn giao thông
	/
	
	/
	
	3
1,0

10%

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	2
0,66
6,66%
	/
	1

0,33

3,33%
	/
	  
	
	/
	

	4. Quyền và nghĩa vụ học tập.
	Biết học tập là quyền và nghĩa vụ của ai. Biêt quyền học tập của công dân. Biết câu tục ngữ, danh ngôn thể hiện quyền và nghĩa vụ học tập
 
	/
	Hiểu về luật công bằng trong giáo dục. Hiểu trường hợp không đúng về tầm quan trọng của việc học đối với con người. Hiểu nghĩa vụ học tập của công dân.
	/
	 
	/
	/
	6
2,0

20%

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	3
1
10%
	/
	3

1,0

10%
	
	 
	/
	/
	

	5. Quyền được pháp luật bảo hộ về TM, TT, SK, DD, NP
	/
	Biết quy định của nước ta về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.
	/
	Hiểu trách nhiệm của công dân về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.
	/
	Nêu hai ví dụ về việc làm vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.
	/
	1

3,0

30%

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	 
	1/3

1,0

10%
	/
	1/3

1,0

10%
	/
	1/3

1,0

10%
	/
	

	Tổng số câu
	9
	5/6
	6
	1/3
	
	1/3
	1/2
	17

	Tổng điểm
	5,0
	3,0
	1,0
	1,0
	10

	Tỉ lệ
	50,0
	30,0
	10,0
	10,0
	100


ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: GDCD 6

	Phần 
	Câu
	CĐộ
	Nội dung
	Ghi chú

	 Trắc Nghiệm
 
	1
	1
	Biết nhóm quyền trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình.   
	

	
	2
	1
	Nhận biết công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em thể hiện điều gì.    
	

	
	3
	2
	 Hiểu được tại trường học các em được tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ nhân dịp chào mừng các ngày lễ là thuộc nhóm quyền gì. 
	

	
	4
	1
	 Biết công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đối tượng nào
	                         

	
	5
	2
	Hiểu trường hợp nào là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	

	
	6
	1
	Biết được công dân Việt Nam tối đa được mang mấy quốc tịch.
	

	
	7
	1
	 Biết quyền học tập của công dân
	

	
	8
	1
	 Biết được ký hiệu của biển báo cấm.
	

	
	9
	2
	Hiểu hành vi nào là vi phạm quy định về an toàn giao thông 
	

	
	10
	1
	Xác định được hành vi trường hợp nào gây ra tại nạn giao thông.
	

	
	11
	1
	Biết câu tục ngữ, danh ngôn thể hiện quyền và nghĩa vụ học tập 
	

	
	12
	1
	Biết học tập là quyền và nghĩa vụ của ai.
	

	
	13
	2
	Hiểu về luật công bằng trong giáo dục 
	

	
	14
	2
	Hiểu trường hợp không đúng về tầm quan trọng của việc học đối với con người 
	

	
	15
	2
	Hiểu nghĩa vụ học tập của công dân. 
	

	Tự Luận
	16
	1
	Biết quy định của nước ta về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. 
	Câu a

	
	
	2
	Hiểu trách nhiệm của công dân về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.
	Câu b

	
	
	3
	Nêu hai ví dụ về việc làm vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.
	Câu c

	
	17
	
	Biết trách nhiệm của Nhà nước đối với vấn đề học tập
	Câu a

	
	
	4
	Việc học tập quan trọng như thế nào đối với bản thân   
	Câu b
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Họ và tên: ............................................................Lớp: ......................... SBD: ...............................
I. TRẮC NGHIỆM: Trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D và ghi vào giấy làm bài. (Ví dụ: Câu 1 chọn đáp án đúng là A ghi 1. A) (5,0 điểm)
Câu 1. Nhóm quyền trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình là
A. nhóm quyền sống còn.      


B. nhóm quyền bảo vệ.   

C. nhóm quyền phát triển.    


D. nhóm quyền tham gia.
Câu 2: Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em thể hiện điều gì?

A. Quan tâm và chăm sóc đối với trẻ em.

B. Tôn trọng và chăm sóc đối với trẻ em.

C. Chăm sóc và bảo vệ đối với trẻ em.

D. Tôn trọng và quan tâm đối với trẻ em.
Câu 3: Tại trường học các em được tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ nhân dịp chào mừng các ngày lễ. Các hoạt động đó nói lên nhóm quyền nào?

A. Nhóm quyền bảo vệ.
           


B. Nhóm quyền sống còn.


C. Nhóm quyền phát triển.
 


D. Nhóm quyền tham gia.

Câu 4. Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

A. người có quốc tịch Việt Nam.


B. người Việt Nam sống ở nước ngoài. 

C. người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. 
D. người nước ngoài sang Việt Nam công tác.

Câu 5.Trường hợp nào dưới đây là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Người nước ngoài thông thạo tiếng Việt.


B. Người Việt Nam đi công tác có thời hạn ở nước ngoài.
C. Người nước ngoài sang công tác tại Việt Nam.

D. Người Việt Nam định cư và nhập quốc tịch nước ngoài.

Câu 6:  Người công dân Việt Nam tối đa được mang mấy quốc tịch?

A. Nhiều quốc tịch


B.  3                    C.  4 

D. 5
Câu 7: Quyền học tập của công dân được thể hiện ở việc
A. người già không được đi học.
B. mọi công dân được bình đẳng về cơ hội học tập.
C. có thể trốn học, bỏ học nếu mình không thích.
D. mỗi người chỉ được học một ngành nghề mà mình chọn.
Câu 8: Hình tròn, nền màu trắng có viền đỏ, hình vẻ màu đen là
A. biển báo cấm.




B. biển báo nguy hiểm.

C. biển hiệu lệnh.




D. biển chỉ dẫn.

Câu 9. Hành vi nào dưới đây là vi phạm quy định về an toàn giao thông?

A. Đi bộ sát mép đường.                      

B. Rẽ bất ngờ, không xin đường.
D. Không đi xe dàn hàng ngang.


C. Không nghe điện thoại khi điều khiển xe.        
 Câu 10: Nguyên nhân nào là nguyên nhân phổ biến gây ra tai nạn giao thông?

A. Đường xấu.

                                 B. Ý thức của người tham gia giao thông.
C. Pháp luật chưa nghiêm.

  
           D. Phương tiện giao thông nhiều.

Câu 11: Danh ngôn “Học, học nữa, học mãi” nói lên 
A. vai trò của tập thể.



B. vai trò của cá nhân.
C. vai trò của tự nhận thức.



D. vai trò của việc học. 
 Câu 12: Học tập là quyền và nghĩa vụ của ai ?

A. Công dân.           B. Cha mẹ.           C. Nhà nước.           D. Trẻ em. 

Câu 13: Công bằng trong giáo dục được thể hiện ở nội dung nào sau đây ?
A. Học sinh dân tộc Tày không được đi học.
B. 40 tuổi thì không được đi học nữa.
C. Nam và nữ đều được đi học như nhau.

D. Chỉ những nhà có điều kiện thì mới được đi học.
Câu 14: Ý nào sau đây không đúng về tầm quan trọng của việc học đối với con người?
A. Nghèo khổ không biết làm gì 


B. Phát triển toàn diện cá nhân

C. Có kiến thức, có hiểu biết


D. Trở thành người có ích cho gia đình, xã hội
Câu 15: Nghĩa vụ học tập của công dân là

A. học tập không hạn chế, học suốt đời.
B. có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau.
C. hoàn thành cấp học phổ cập theo quy định Nhà nước.
D. có thể học bất cứ ngành nghề nào thích hợp với bản thân.
II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 16: (3,0 điểm) 

a/ Trình bày quy định của nước ta về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm? (1,0 điểm)

b/ Cho biết trách nhiệm của công dân về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm? (1,0 điểm)

c/ Nêu hai ví dụ về việc vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm? (1,0 điểm)

Câu 17: (2,0 điểm) a/Trách nhiệm của Nhà nước đối với vấn đề học tập là gì? 
b/Đối với em, việc học tập có vai trò quan trọng như thế nào? 
----------------------------------- HẾT -----------------------------------
( Lưu ý: HS làm bài trên giấy thi, không được làm bài trên đề thi)
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I/ Trắc nghiệm: (5,0 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,33 điểm
I. Trắc nghiệm (5 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,33 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	D
	D
	C
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	B
	D
	A
	C
	A
	C


II. Phần tự luận.

	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	1

(3đ)
	a/ Trình bày quy định của nước ta về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm? 

- Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai được xâm phạm đến thân thể người khác. Việc bắt giữ người phải theo quy định của pháp luật.

- Công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. Điều đó có nghĩa là mọi người phải tôn trọng tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác.

- Mọi việc làm xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác đều bị pháp luật trừng trị.

b/ Cho biết trách nhiệm của công dân về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm? 

- Chúng ta phải biết tôn trọng tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác.

- Biết tự bảo vệ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của bản thân.

- phê phán, tố cáo những hành vi xâm phạm đến tính mạng, thân thể, sức khỏe, nhân phẩm của công dân
c/ Nêu hai ví dụ về việc làm vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm? 
- Đánh người
- Dùng những lời lẽ thô tục xúc phạm người khác

(HS có thể nêu biểu hiện khác)
	0.33đ

0.33đ

0.33đ

0.33đ

0.33đ

0.33đ

0.5đ

0.5đ

	2

(2đ)
	  * Nhà nước tạo điều kiện cho các em học hành: mở mang hệ thống trường lớp, miễn học phí cho học sinh tiểu học, giúp đỡ trẻ em khó khăn…
* Tầm quan trọng của học tập: 
- Học tập là vô cùng quan trọng.

- Có học tập chúng ta mới có kiến thức, có hiểu biết, phát triển toàn diện, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.


	 1đ
0.5đ
0.5đ



	Tổng 
	
	   5đ
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